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1 Nguyễn Thị Bình 23/02/1976 Nữ Kinh
Hiệu 

trưởng
12/12

ĐHSP 
Mầm non

Trung 
cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
thôn Mãn Sơn, Xã Hồng 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thôn An Tiến, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

2 Phan Thị Du 06/02/1970 Nữ Kinh
Phó hiệu 
trưởng

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Trung 

cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Phường Thiên Trường, 

tỉnh Ninh Bình
Thôn Kim Bàn, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

3 Vũ Thị Hương 06/05/1981 Nữ Kinh
Phó hiệu 
trưởng

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Trung 

cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

X
Xã Nam Thanh Miện, 

Tp.Hải Phòng
Thôn An Tiến, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

4 Vương Thị Hương 19/08/1977 Nữ
La 
Chí

Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Trung 

cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

X
xã Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang
Thôn Tân Tiến,xã Hùng 
An,tỉnh Tuyên Quang

5 Nguyễn Thị Lan 03/04/1981 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non
Sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Tân Thành, xã 
Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân An, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

6 Trần Ngọc Anh 20/08/1981 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Phường Đông A - tỉnh 

Ninh Bình
Thôn 7 - Xã Bắc Quang - 

tỉnh Tuyên Quang 

7 Nguyễn Thị Ngân 04/04/1986 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Trung 

cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Lê Lợi, tỉnh Hưng 

Yên
Thôn Hùng Tiến, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

8 Phương Thị Hoa 30/12/1970 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

Xã Cổ Đô, Thành phố 
Hà nội

Thôn Đá bàn, xã Hùng  
An, tỉnh Tuyên Quang

9 Nông Thị Sen 04/05/1984 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên quang
Thôn An Tiến, xã Hùng 

An, tỉnh tuyên quang

10 Hoàng Thị Ánh 07/05/1990 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Xuân Giang, tỉnh 

Tuyên Quang
Thôn Bó Lỏong, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

11 Vương Thị Sính 09/11/1978 Nữ Giấy
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang
Thôn An Tiến, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ HÙNG AN
TRƯỜNG MẦM NON HÙNG AN

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VI  ỆC TRƯỜNG MẦM NON XÃ HÙNG AN, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 7/2025 của UBND xã Hùng An)



12 Ma Thị Hường 28/08/1987 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
 Xã Nghĩa Tá, Tỉnh Thái 

Nguyên 
Thôn Hùng Tiến, Xã Hùng 

An, Tỉnh Tuyên Quang

13 Linh Thị Thi 13/04/1986 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Hùng Tiến, xã 
Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Hùng Tiến, Xã Hùng 
an, Tỉnh Tuyên Quang

14 Phan Thị Nhung 06/06/1989 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Hùng An tỉnh Tuyên 

Quang
Thôn Xuân Dung Xã Bằng 
Hành Tỉnh Tuyên Quang

15 Phạm Thị Huyền 02/12/1988 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã An Phú, TP.Hải 

Phòng 
Thôn Tân An, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang 

16 Mai Thị Thúy 08/10/1989 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non
Sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

Xã Hùng An, tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Hùng Tiến, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

17 Nông Thị Ngọc 10/01/1984 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

 
Xã Đồng Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
Thôn Hùng Tiến, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

18 Vũ Thị Thu Huyền 10/05/1977 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

Phường Lê Hồng 
Phong, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tân Hùng, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

19 Phạm Thị Diệp 19/05/1990 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Nguyễn Lương 

Bằng, TP Hải Phòng
Thôn An Bình, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

20 Lục Thị Luyến 12/10/1986 Nữ Giấy
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang
Thôn Minh Thành, xã Bắc 
Quang, tỉnh Tuyên Quang

21 Viên Thị Tuyết Nhung 21/06/1984 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên 

Quang 
Thôn An Tiến, Xã Hùng 

An, tỉnh tuyên Quang

22 Lý Thị Huyền Trang 19/07/1988 Nữ Dao
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Định Hoá, tỉnh Thái 

Nguyên
Thôn An Tiến, Xã Hùng 

An, tỉnh tuyên Quang

23 Nguyễn Thị Nguyệt 16/09/1989 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xa Nghi Yên, Tỉnh 

Nghệ An
Thôn Tân An, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

24 Đỗ Thị Kim 10/12/1986 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Vĩnh Ban, xã 

Đồng Yên, tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Minh Thành 1, xã 
Bắc Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

25 Phùng Thị Hoa 15/05/1979 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non
sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

×
Xã Nguyên Giáp, Thành 

Phố Hải Phòng 
Thôn Tân An, Xã Hùng 
An, Tỉnh Tuyên Quang 



26 Vũ Anh Ngọc 22/03/1982 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Xuân áp, xã Kim 

Anh, Thành phố Hà Nội
Thôn Đá Bà, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

27 Phan Thị Oanh 02/02/1978 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Tân Tiến, xã hùng 

An, Tỉnh 
Tỉnh Tuyên Quang

28 Lương Thị Ngân 26/04/1978 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non
Trung 

cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Hùng Tiến, xã 
Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Hùng Tiến, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

29 Nguyễn Thị Tám 22/04/1981 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x x
Thôn Quang Tiến xã 

Bắc Quang Tuyên 
Quang 

thôn Tân Hùng xã Hùng 
An tỉnh Tuyên Quang 

30 Nguyễn Thị Đo 10/10/1984 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Hạ, Xã Bằng 
Lang, Tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân Hùng , xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang 

31 Hà Thị Hải 20/04/1983 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Xuân Lập, xã 
Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Kim Bàn, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang 

32 Nguyễn Thị Thái Hà 28/08/1984 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non
Sơ cấp

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn xối chì, xã Nam 
Ninh tỉnh Ninh Bình

Thôn 12 xã Bắc Quang 
Tỉnh Tuyên Quang 

33 Hoàng Thị Chiều 22/02/1983 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Bưa, Xã Đồng 

Yên, Tỉnh Tuyên Quang
Thôn Than Tân , xã Bắc 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

34 Hoàng Thị Trường 15/10/1984 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Vĩnh Ban, xã 

Đồng Yên, tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn 8, xã Bắc Quang, 
tỉnh Tuyên Quang

35 Nguyễn Thị Chinh 03/05/1990 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
 Thôn Hát, Xã Việt 

Lâm, Tỉnh Tuyên Quyên
Thôn Hùng Mới, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

36 Trần Thị Hồng 16/02/1981 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
xã Tứ Kỳ, thành phố 

Hải Phòng
thôn Hùng thắng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

37 Nguyễn Thị Hương 26/06/1987 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Khiềm, xã Bắc 
Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Hùng Tâm, xã Hùng 
An, Tỉnh Tuyên Quang

38 Hoàng Thị Duyên 12/10/1987 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn An Xuân , Xã 

Đồng Yên, tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Hùng Thắng, xã 
Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang

39 Vũ Thị Hạnh 08/11/1988 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn 15, Phường Mỹ 

Lâm, Tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn An Tiến, xã Hùng 
An, Tỉnh Tuyên Quang



40 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/02/1988 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn 5, Xã Yên Phú, 
Tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thắng, Xã Hùng 
An, Tỉnh Tuyên Quang

41 Nguyễn Thị Toanh 31/12/1985 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Thúy Lâm, xã 

Nguyễn Lương Bằng, 
TP Hải Phòng

Thôn An Bình, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

42 Lục Thị Huyền 24/05/1985 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xóm Vàng Lè, xã Lực 

Hành, tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Tân Tiến, Xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

43 Hứa Thị Nhuyễn 23/04/1985 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Nà Đô, Xã Yên 

Thịnh, Tỉnh Thái 
Nguyên

Thôn Khiềm, xã Bắc 
Quang, Tỉnh Tuyên Quang

44 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/05/1979 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

       x
Tổ Dân Phố Phúc Sơn, 
Phường Yên Bái, Tỉnh 

Lào Cai 

Thôn Bó Lỏng, Xã Hùng 
An, Tỉnh Tuyên Quang

45 Hoàng Thị Chiên 26/12/1986 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Hồng Quân xã 
Hùng An tỉnh Tuyên 

Quang 

thôn 14 xã Bắc Quang tỉnh 
Tuyên Quang 

46 Hoàng Thị Giang 14/05/1988 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Phong Quang, Xã 
Chiên Hoá, Tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Hùng Tâm Xã Hùng 
An, Tỉnh Tuyên Quang

47 Nguyễn Thị Dung 15/01/1972 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

thôn Mãn Sơn, Xã Hồng 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang

thôn An Bình, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

48 Bế Thị Hiền 04/09/1988 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Tràng Sát, xã 

Bằng Lang,
 tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân An, xã Hùng 
An,

 tỉnh Tuyên Quang

50 Nguyễn Thị Hằng 26/10/1982 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
 Thôn Đông Thành, xã 
Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Pắc Há, xã Bắc 
Quang, Tuyên Quang

49 Mạc Thị Quyên 29/09/1985 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Ninh, Xã Bằng 

Hành, tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Kim Bàn, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

51 Nguyễn Thị Nhung 06/11/1986 Nữ Kinh
Giáo 
viên

12/12
ĐHSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Thanh Miện, Tp.Hải 

Phòng
Thôn Thạch Bàn, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

52 Bùi Ngọc Quyên 15/09/1988 Nữ Kinh
Y tế 

trường 
học

12/12
TC Y sỹ 
đa khoa

Sơ cấp
Trường 

Mầm non 
Hùng An

x
Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình
Thôn Thạch Bàn, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang



53 Phạm Khánh Dư 15/06/1965 Nam Kinh Bảo vệ 7/10
Chưa qua 
đào tạo

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Thôn Kim Ngọc, xã Bắc 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Tân An, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

54 Ấu Hồng Tuấn 30/04/1976 Nam Tày
Nhân 
viên 

phục vụ
12/12

TC Thư 
viện TB

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
xã Ngọc Linh, tỉnh 

Tuyên Quang 
Thôn An Tiến, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

55 Nguyễn Thị Thư 13/05/1975 Nữ Kinh
Nhân 
viên 

phục vụ
12/12

Chưa qua 
đào tạo

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Đông Sơn, tỉnh 

Hưng Yên
Thôn Thạch Bàn, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

56 Nguyễn Thị Thúy 12/12/1973 Nữ Kinh
Nhân 
viên 

phục vụ
12/12

Chưa qua 
đào tạo

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Xã Kiều Phú, Thành 

phố.Hà Nội
Thôn Tân An, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

57 Chu Thị Nhung 18/10/1987 Nữ Kinh Kế toán 12/12
ĐH Kế 

toán

Trường 
Mầm non 
Hùng An

x
Khu 5, xã Quảng Yên, 

tỉnh Phú Thọ
Thôn Kim Bàn, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

58 Hoàng Thị Mơ 20/09/1994 Nữ Tày
Giáo 
viên

12/12
CĐSP 

Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hùng An

Xã Đồng Yên, tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Kim Bàn, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang

( Ấn định danh sách 58 người)
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